
 

BỘ TÀI CHÍNH 

CỤC THỐNG KÊ 
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-CTK                        Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch phân công thực hiện Phương án 

             Tổng điều tra kinh tế năm 2026 của Cục Thống kê 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ 

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của           

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Thống kê; 

Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2025 của              

Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26 tháng 

02 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Cục Thống kê; 

Căn cứ Quyết định số 3100/QĐ-BTC ngày 04 tháng 9 năm 2025 của           

Bộ Tài chính về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2026; 

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Điều tra thống kê. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phân công thực hiện 

Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2026 của Cục Thống kê.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng ban Ban Điều tra thống kê, Trưởng ban Ban Thống kê   

Dịch vụ và Giá, Trưởng ban Ban Thống kê Công nghiệp và Xây dựng,           

Trưởng ban Ban Thống kê Xã hội và Môi trường, Trưởng ban Ban Hệ thống         

tài khoản quốc gia, Chánh Văn phòng Cục Thống kê, Trưởng Thống kê tỉnh,  

thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu      

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- Lãnh đạo CTK; 

- Các đơn vị thuộc CTK; 

- Lưu: VT, ĐTTK. 

 

 

CỤC TRƯỞNG 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 



 

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN                            

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2026 CỦA CỤC THỐNG KÊ1 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CTK ngày     tháng     năm 2025 của             

Cục trưởng Cục Thống kê) 
 

STT Nội dung Thời gian 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

I 
TỔ CHỨC NHÂN SỰ, KẾ HOẠCH 

NGUỒN LỰC 
      

1 

Thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) các cấp 

và Tổ thường trực giúp việc BCĐ các 

cấp: Trung ương, tỉnh, xã 

     

  
- Thành lập BCĐ trung ương và Tổ 

thường trực giúp việc BCĐ trung ương 

Tháng 9-

10/2025 
ĐTTK Đơn vị thuộc CTK 

  

- Hướng dẫn thành lập BCĐ cấp tỉnh và 

Tổ thường trực giúp việc BCĐ cấp 

tỉnh; BCĐ cấp xã 

Tháng 9-

10/2025 
ĐTTK Đơn vị thuộc CTK 

  
- Thành lập BCĐ cấp tỉnh và Tổ thường 

trực giúp việc BCĐ cấp tỉnh 

Tháng 10-

11/2025 
TKT ĐTTK 

  - Thành lập BCĐ cấp xã 
Tháng 10-

11/2025 
TKT ĐTTK 

2 

Tuyển chọn người thu thập thông tin 

phiếu bảng kê, điều tra viên (ĐTV) và 

tổ trưởng 

      

  
- Tuyển chọn người thu thập thông tin 

phiếu bảng kê cơ sở SXKD cá thể  

Tháng 8-

9/2025 
TKT ĐTTK 

  

- Tuyển chọn tổ trưởng, ĐTV phiếu cơ 

sở SXKD cá thể; phiếu tổ hợp tác; 

phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng   

Tháng 10-

11/2025 
TKT ĐTTK 

  

- Tuyển chọn ĐTV phiếu doanh nghiệp; 

đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, 

hiệp hội 

Tháng 01-

02/2026 
TKT ĐTTK 

3 
Tuyển chọn giám sát viên (GSV) trung 

ương và địa phương 
     

  - Tuyển chọn GSV trung ương 
Tháng 9-

11/2025 
ĐTTK Đơn vị thuộc CTK 

  - Tuyển chọn GSV địa phương 
Tháng 10-

11/2025 
TKT ĐTTK 

                                                 
1 Các từ viết tắt trong bảng:  

TĐKT 2026: Tổng điều tra kinh tế năm 2026; BCĐ: Ban Chỉ đạo; ĐTV: Điều tra viên; GSV: Giám 

sát viên; TCCB: Ban Tổ chức cán bộ; ĐTTK: Ban Điều tra thống kê; KHTC: Ban Kế hoạch tài chính; 

DVG: Ban Thống kê Dịch vụ và Giá; CNXD: Ban Thống kê Công nghiệp và Xây dựng; XHMT: Ban 

Thống kê Xã hội và Môi trường; TKQG: Ban Hệ thống tài khoản quốc gia; CSCL: Ban Chính sách, 

Chiến lược và Dữ liệu thống kê; TTXL: Trung tâm Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê; TKT: Thống kê 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
 



2

STT Nội dung Thời gian
Đơn vị

chủ trì

Đơn vị

phối hợp

4 Xây dựng dự toán và bảo vệ kinh phí
Tháng 5-

8/2025
KHTC ĐTTK

5 Phân bổ và điều chỉnh dự toán

Tháng

12/2025-

11/2027

II

THU THẬP THÔNG TIN LẬP

BẢNG KÊ, LẬP DANH SÁCH ĐƠN

VỊ ĐIỀU TRA VÀ CHỌN MẪU

1

Cập nhật/lập danh sách thôn, ấp bản, tổ

dân phố theo đơn vị hành chính mới

(bao gồm thông tin về số hộ dân cư);

lập danh sách địa bàn điều tra

Tháng 8-

9/2025
TKT ĐTTK

2 Thu thập thông tin phiếu bảng kê
Tháng 10 -

11/2025
TKT ĐTTK

3
Giám sát công tác thu thập thông tin

phiếu bảng kê

- Thành lập các đoàn chỉ đạo và giám

sát của trung ương

Tháng 8-

9/2025
ĐTTK Đơn vị thuộc CTK

- Thực hiện chỉ đạo, kiểm tra tại địa bàn

điều tra

Tháng

10/2025

Lãnh

đạo

CTK

Thành viên Đoàn,

TKT

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tại địa

bàn điều tra

Tháng

10/2025

GSV

trung

ương

TKT

- Thành lập các đoàn chỉ đạo và giám

sát của tỉnh

Tháng

9/2025
TKT Đơn vị thuộc CTK

- Thực hiện chỉ đạo, giám sát của tỉnh

tại địa bàn điều tra

Tháng

10/2025
TKT  ĐTTK

4 Lập danh sách đơn vị điều tra

- Lập danh sách cơ sở SXKD cá thể; tổ

hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

Tháng 11-

12/2025
TKT ĐTTK

- Lập danh sách doanh nghiệp, đơn vị

sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội;

cơ sở SXKD trực thuộc đơn vị hành

chính, sự nghiệp công lập

Tháng 01 -

3/2026
TKT ĐTTK

5 Thiết kế mẫu và chọn mẫu điều tra

- Thiết kế mẫu
Tháng 8-

12/2025
ĐTTK DVG, CNXD

KHTC ĐTTK
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STT Nội dung Thời gian 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

  - Chọn mẫu điều tra 

Tháng 

12/2025-

3/2026 

TKT ĐTTK 

III XÂY DỰNG TÀI LIỆU        

1 Xây dựng phương án TĐTKT 2026 
Tháng 4-

7/2025 
ĐTTK 

DVG, CNXD, 

Đơn vị liên quan 

2 Thiết kế phiếu điều tra 
Tháng 4-

11/2025 
ĐTTK 

DVG, CNXD, 

TKQG,  

Đơn vị liên quan 

3 
Xây dựng các loại tài liệu, quy trình 

hướng dẫn nghiệp vụ  

Tháng 7-

12/2025 
ĐTTK 

DVG, CNXD, 

Đơn vị liên quan 

4 Xây dựng biểu tổng hợp kết quả sơ bộ        

  

- Cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở 

tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở SXKD trực 

thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp 

công lập; hội, hiệp hội; tổ chức phi 

chính phủ nước ngoài được cấp giấy 

phép hoạt động tại Việt Nam 

Tháng 8-

10/2025 
DVG 

ĐTTK,  

Đơn vị liên quan 

  - Doanh nghiệp 
Tháng 10-

11/2025 
CNXD 

ĐTTK,  

Đơn vị liên quan 

  - Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập 
Tháng 

11/2025 
TKQG 

ĐTTK,  

Đơn vị liên quan 

5 
Xây dựng biểu tổng hợp phục vụ báo 

cáo chính thức 
      

  

- Cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở 

tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở SXKD trực 

thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp 

công lập; hội, hiệp hội; tổ chức phi 

chính phủ nước ngoài được cấp giấy 

phép hoạt động tại Việt Nam 

Tháng 9-

11/2025 
DVG 

ĐTTK,  

Đơn vị liên quan 

  - Doanh nghiệp 
Tháng 11-

12/2025 
CNXD 

ĐTTK,  

Đơn vị liên quan 

  - Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập 
Tháng 11-

12/2025 
TKQG 

ĐTTK,  

Đơn vị liên quan 

6 
Xây dựng biểu tổng hợp phục vụ ấn 

phẩm chuyên đề 
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STT Nội dung Thời gian
Đơn vị

chủ trì

Đơn vị

phối hợp

- Cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở

tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở SXKD trực

thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp

công lập; hội, hiệp hội; tổ chức phi

chính phủ nước ngoài được cấp giấy

phép hoạt động tại Việt Nam

Tháng

11/2025
DVG

ĐTTK,

Đơn vị liên quan

- Doanh nghiệp
Tháng

02/2026
CNXD

ĐTTK,

Đơn vị liên quan

- Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
Tháng

02/2026
TKQG

ĐTTK,

Đơn vị liên quan

7 Xây dựng quy trình nghiệm thu
Tháng

11/2025
ĐTTK

DVG, CNXD,

Đơn vị liên quan

8 Xây dựng bài giảng tập huấn

- Bài giảng tập huấn phiếu bảng kê cơ

sở SXKD cá thể

Tháng 8-

9/2025
ĐTTK TTXL

- Bài giảng tập huấn nghiệp vụ và

hướng dẫn sử dụng công nghệ thông tin

các loại phiếu điều tra

Tháng 

9/2025-

02/2026
ĐTTK

DVG, CNXD,

TKQG, TTXL

9
Xây dựng kế hoạch tổng thể tuyên

truyền và truyền thông

Tháng 8-

9/2025

Văn

phòng

ĐTTK,

Đơn vị liên quan

10 Xây dựng nội dung tuyên truyền
Tháng 9-

12/2025

Văn

phòng

ĐTTK,

Đơn vị liên quan

11 Xây dựng hướng dẫn công tác thi đua
Tháng 11-

12/2025
TCCB ĐTTK

IV
XÂY DỰNG PHẦN MỀM ỨNG

DỤNG

1
Xây dựng các phần mềm phục vụ công

tác tuyên truyền, thu thập thông tin

- Xây dựng các yêu cầu đầu bài các

phần mềm về thu thập thông tin, các

phần mềm quản lý, điều hành, …

Tháng 8-

12/2025
ĐTTK TTXL

- Xây dựng các yêu cầu đầu bài phần

mềm về công tác tuyên truyền

Tháng 8-

12/2025

Văn

phòng
TTXL

- Xây dựng các phần mềm thu thập

thông tin, quản lý và điều hành

Tháng

8/2025-

02/2026

TTXL ĐTTK

- Xây dựng phần mềm tuyên truyền

Tháng

8/2025-

02/2026

TTXL Văn phòng
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STT Nội dung Thời gian 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

2 
Xây dựng phần mềm xử lý và tổng hợp 

kết quả 
     

  - Xây dựng yêu cầu phần mềm 
Tháng 9-

12/2025 
ĐTTK 

TTXL,  

Đơn vị liên quan 

  - Thực hiện xây dựng phần mềm 

Tháng 

9/2025-

3/2026 

TTXL 
ĐTTK,  

Đơn vị liên quan 

3 Xây dựng kho dữ liệu       

  

- Xây dựng yêu cầu kho dữ liệu về: Cơ 

sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh 

doanh thuộc đơn vị hành chính, sự 

nghiệp công lập; hội, hiệp hội; tổ chức 

phi chính phủ nước ngoài được cấp 

giấy phép hoạt động tại Việt Nam 

Tháng 01-

02/2027 
DVG 

CSCL,  

Đơn vị liên quan 

  
- Xây dựng yêu cầu kho dữ liệu về 

doanh nghiệp 

Tháng 01-

02/2027 
CNXD 

CSCL,  

Đơn vị liên quan 

  
- Xây dựng yêu cầu kho dữ liệu về đơn 

vị sự nghiệp ngoài công lập 

Tháng 01-

02/2027 
TKQG 

CSCL,  

Đơn vị liên quan 

  - Xây dựng kho dữ liệu 
Tháng 01-

6/2027 
TTXL 

DVG, CNXD, 

TKQG, CSCL, 

Đơn vị liên quan 

4 
Xây dựng các sản phẩm điện tử phục 

vụ phổ biến kết quả TĐTKT 2026 
     

  

- Xây dựng các yêu cầu về xây dựng 

sản phẩm điện tử phục vụ công bố, phổ 

biến kết quả TĐTKT 2026 

Tháng 01-

3/2027 
DVG 

CSCL,  

Đơn vị liên quan 

  

- Xây dựng sản phẩm điện tử phục vụ 

công bố, phổ biến kết quả TĐTKT 

2026 

Tháng 01-

9/2027 
TTXL 

DVG,  

Đơn vị liên quan 

5 

Bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin 

an toàn và thông suốt trong quá trình 

thu thập thông tin tại địa bàn điều tra 

và xử lý kết quả điều tra 

Tháng 

10/2025-

9/2027 

TTXL CSCL 

V 
TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, TẬP 

HUẤN  
      

1 

Tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tổ chức 

TĐTKT 2026 và phát động phong trào 

thi đua 

Tháng 9-

10/2025 
TCCB ĐTTK 
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STT Nội dung Thời gian 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

2 

Tập huấn công tác thu thập thông tin 

phiếu bảng kê, lập danh sách các đơn 

vị điều tra  

   

 - Cấp trung ương 
Tháng 

9/2025 
ĐTTK Đơn vị liên quan  

 - Cấp địa phương 
Tháng 9-

10/2025 
TKT Đơn vị liên quan 

3 
Tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công 

nghệ thông tin các phiếu điều tra 
   

 - Cấp trung ương 

Tháng 

11/2025-

02/2026 

ĐTTK 

DVG, CNXD, 

TKQG, TTXL, 

Đơn vị liên quan 

 - Cấp địa phương 

Tháng 

11/2025-

3/2026 

TKT Đơn vị liên quan 

4 
Hội nghị tổng kết TĐTKT 2026 và 

công bố kết quả sơ bộ cấp trung ương 

Tháng 

01/2027 
ĐTTK 

DVG, CNXD, 

Đơn vị liên quan 

5 
Hội nghị tổng kết TĐTKT 2026 và 

công bố kết quả sơ bộ tại địa phương 
Quý I/2027 TKT Đơn vị liên quan 

6 
Hội nghị công bố kết quả chính thức 

cấp trung ương 

Quý 

III/2027 
DVG 

CNXD, ĐTTK, 

Đơn vị liên quan 

7 
Hội nghị công bố kết quả chính thức 

cấp địa phương 

Quý 

III/2027 
TKT 

DVG, ĐTTK, 

Đơn vị liên quan 

8 
Hội nghị công bố và giới thiệu các ấn 

phẩm chuyên đề 

Quý 

IV/2027 
DVG 

CNXD, ĐTTK, 

Đơn vị liên quan 

VI 

TUYÊN TRUYỀN VÀ CUNG CẤP 

TÀI LIỆU, THIẾT BỊ, PHÁT 

HÀNH CÁC TÀI LIỆU HƯỚNG 

DẪN, ẤN PHẨM KẾT QUẢ  

      

1 Tổ chức Lễ ra quân        

  
- Đối với phiếu cơ sở SXKD cá thể; tổ 

hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 

Ngày 

05/01/2026 

Văn 

phòng 

ĐTTK, DVG, 

TKT 

  

- Đối với phiếu doanh nghiệp, đơn vị 

sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; 

cơ sở SXKD trực thuộc đơn vị hành 

chính, sự nghiệp công lập 

Ngày 

01/4/2026 

Văn 

phòng 

ĐTTK, CNXD, 

TKQG, TKT 

2 
Thực hiện các đợt tuyên truyền trước, 

trong và sau TĐTKT 2026 

Tháng 

10/2025 - 

12/2026 

Văn 

phòng 
Đơn vị liên quan 
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STT Nội dung Thời gian 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

3 

In và phát hành các tài liệu tập huấn, 

các sổ tay, quy trình hướng dẫn (nếu 

có); phát hành các tài liệu tuyên truyền 

Tháng 

9/2025-

3/2026 

ĐTTK Đơn vị liên quan 

4 
In, phát hành sách, báo cáo, ấn phẩm 

phục vụ công bố và phổ biến 

Tháng 01- 

12/2026 

Văn 

phòng 

DVG, CNXD, 

TKQG, XHMT, 

Đơn vị liên quan 

VII THU THẬP THÔNG TIN        

1 

Phân công, phân quyền thu thập thông 

tin và giám sát trên hệ thống điều hành, 

tác nghiệp của TĐTKT 2026 

      

  
- Phiếu cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; 

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 

Tháng 

12/2025 
TKT ĐTTK 

  

- Phiếu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp 

ngoài công lập; hội, hiệp hội; cơ sở 

SXKD trực thuộc đơn vị hành chính, sự 

nghiệp công lập; tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài được cấp giấy phép hoạt 

động tại Việt Nam 

Tháng 3-

6/2026 
TKT ĐTTK 

2 Thu thập thông tin TĐTKT 2026       

  
- Phiếu cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; 

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 

Tháng 01-

3/2026 
TKT ĐTTK 

  

- Phiếu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp 

ngoài công lập; hội, hiệp hội; cơ sở 

SXKD trực thuộc đơn vị hành chính, sự 

nghiệp công lập; tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài được cấp giấy phép hoạt 

động tại Việt Nam 

Tháng 4-

8/2026 
TKT ĐTTK 

  - Phiếu tập đoàn, tổng công ty 
Tháng 6-

7/2026 
ĐTTK CNXD 

  - Thu thập thông tin tại Bộ Quốc phòng 
Tháng 4-

6/2026 
ĐTTK CNXD 

3 Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát 
Tháng 11-

12/2025 
ĐTTK 

DVG, CNXD, 

Đơn vị liên quan 

4 
Kiểm tra, giám sát thu thập thông tin 

(giám sát trực tuyến và trực tiếp) 
     

  

- Chỉ đạo, kiểm tra (Phiếu cơ sở SXKD 

cá thể; Cở sở tôn giáo, tín ngưỡng; tổ 

hợp tác) 

Tháng 01-

3/2026 

Lãnh 

đạo 

CTK 

Thành viên Đoàn, 

TKT 

  

- Giám sát, kiểm tra (Phiếu cơ sở 

SXKD cá thể; cở sở tôn giáo, tín 

ngưỡng; tổ hợp tác) cấp trung ương 

Tháng 01-

3/2026 

GSV 

trung 

ương 

TKT 
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STT Nội dung Thời gian
Đơn vị

chủ trì

Đơn vị

phối hợp

- Giám sát, kiểm tra (Phiếu cơ sở

SXKD cá thể; cở sở tôn giáo, tín

ngưỡng; tổ hợp tác) cấp tỉnh

Tháng 01-

3/2026
TKT Đơn vị liên quan

- Chỉ đạo, kiểm tra (Phiếu doanh

nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công

lập; hội, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ

nước ngoài được cấp giấy phép hoạt

động tại Việt Nam,…)

Tháng 4-

8/2026

Lãnh

đạo

CTK

Thành viên Đoàn,

TKT

- Giám sát, kiểm tra (Phiếu doanh

nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công

lập; hội, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ

nước ngoài được cấp giấy phép hoạt

động tại Việt Nam,…) cấp trung ương

Tháng 4-

8/2026

GSV

trung

ương

TKT

- Giám sát, kiểm tra (Phiếu doanh

nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công

lập; hội, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ

nước ngoài được cấp giấy phép hoạt

động tại Việt Nam,…) cấp tỉnh

Tháng 4-

8/2026 TKT Đơn vị liên quan

5
Tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát;

xây dựng các thông báo nghiệp vụ

Tháng 01-

8/2026

ĐTTK,

TKT
Đơn vị liên quan

VIII

KIỂM TRA, XỬ LÝ SỐ LIỆU,

NGHIỆM THU PHIẾU VÀ TỔNG

HỢP KẾT QUẢ

1
Kiểm tra, làm sạch dữ liệu trước và sau

khi nghiệm thu

Tháng 01-

10/2026
ĐTTK

TKT, DVG,

CNXD,

Đơn vị liên quan

2
Kiểm tra số liệu phục vụ biên soạn ấn

phẩm sơ bộ

Tháng 4-

12/2026
ĐTTK

TKT; DVG,

CNXD,

Đơn vị liên quan

3
Kiểm tra số liệu phục vụ biên soạn ấn

phẩm chính thức

- Kiểm tra dữ liệu chuyên sâu đối với

phiếu: Cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác;

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở

SXKD trực thuộc đơn vị hành chính, sự

nghiệp công lập; hội, hiệp hội; tổ chức

phi chính phủ nước ngoài được cấp

giấy phép hoạt động tại Việt Nam

Tháng 01-

9/2027
DVG

ĐTTK,

Đơn vị liên quan

- Kiểm tra dữ liệu chuyên sâu đối với

phiếu doanh nghiệp

Tháng 01-

9/2027
CNXD

ĐTTK,

Đơn vị liên quan

- Kiểm tra dữ liệu chuyên sâu đối với

phiếu đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

Tháng 01-

9/2027
TKQG

ĐTTK,

Đơn vị liên quan
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STT Nội dung Thời gian 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

4 
Kiểm tra số liệu phục vụ biên soạn ấn 

phẩm phân tích chuyên đề 
     

  

- Kiểm tra dữ liệu chuyên đề đối với 

phiếu: Cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; 

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở 

SXKD trực thuộc đơn vị hành chính, sự 

nghiệp công lập; hội, hiệp hội; tổ chức 

phi chính phủ nước ngoài được cấp 

giấy phép hoạt động tại Việt Nam 

Tháng 6-

12/2027 
DVG 

ĐTTK,  

Đơn vị liên quan 

  
- Kiểm tra dữ liệu chuyên đề đối với 

phiếu doanh nghiệp 

Tháng 6-

12/2027 
CNXD 

ĐTTK,  

Đơn vị liên quan 

  
- Kiểm tra dữ liệu chuyên đề đối với 

phiếu đơn vị sự nghiệp ngoài công lập 

Tháng 6-

12/2027 
TKQG 

ĐTTK,  

Đơn vị liên quan 

5 

Tổng hợp, tích hợp dữ liệu để tạo lập 

cơ sở dữ liệu từ các nguồn điều tra của 

TĐTKT 2026 

   

 
- Xây dựng yêu cầu tích hợp dữ liệu 

phục vụ TĐTKT 2026 

Tháng 9-

12/2026 
ĐTTK 

TTXL,  

Đơn vị liên quan 

 - Thực hiện tích hợp 
Tháng 9-

12/2026 
TTXL 

ĐTTK,  

Đơn vị liên quan 

6 

Nghiệm thu phiếu điều tra ở cấp xã 

(Phiếu cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; 

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng) 

Tháng 4-

5/2026 
TKT Đơn vị liên quan 

7 Nghiệm thu phiếu điều tra ở cấp tỉnh       

  
- Phiếu cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; 

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 

Tháng 6-

7/2026 
ĐTTK 

DVG, CNXD, 

Đơn vị liên quan 

  

- Phiếu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp 

ngoài công lập; hội, hiệp hội; tổ chức 

phi chính phủ nước ngoài được cấp 

giấy phép hoạt động tại Việt Nam 

Tháng 9-

10/2026 
ĐTTK 

DVG, CNXD, 

Đơn vị liên quan 

8 
Nghiệm thu, bàn giao phiếu điều tra 

của Bộ Quốc phòng 

Tháng 

8/2026 
ĐTTK  TTXL, CSCL 

9 
Tổng hợp kết quả và thống nhất các 

biểu kết quả đầu ra 

Tháng 7-

9/2027 
ĐTTK 

DVG, CNXD, 

Đơn vị liên quan 

X BIÊN SOẠN CÁC BÁO CÁO       

1 
Biên soạn báo cáo tổng kết thực hiện 

TĐTKT 2026 
   

 - Cấp trung ương 
Tháng 8-

10/2026 
ĐTTK 

TKT,  

Đơn vị liên quan 

 - Cấp tỉnh 
Tháng 8-

10/2026 
TKT Đơn vị liên quan 
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STT Nội dung Thời gian 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

2 
Tổng hợp và báo cáo công tác thi đua 

khen thưởng 
   

 - Cấp trung ương 
Tháng 01-

3/2027 
TTCB 

ĐTTK,  

Đơn vị liên quan 

 - Cấp tỉnh 
Tháng 8-

10/2026 
TKT Đơn vị liên quan 

3 Biên soạn báo cáo kết quả sơ bộ    

 - Cấp trung ương 

Tháng 

12/2026-

01/2027 

DVG 

CNXD, TKQG, 

ĐTTK,  

Đơn vị liên quan 

 - Cấp tỉnh 

Tháng 

12/2026-

3/2027 

TKT Đơn vị liên quan 

4 Biên soạn báo cáo chính thức     

 - Cấp trung ương 
Tháng 3-

9/2027 
DVG 

CNXD, TKQG, 

ĐTTK,  

Đơn vị liên quan 

 - Cấp tỉnh 
Tháng 3-

9/2027 
TKT Đơn vị liên quan 

5 Biên soạn các báo cáo chuyên đề 
Tháng 6-

12/2027 
DVG 

CNXD, TKQG, 

XHMT, ĐTTK, 

Đơn vị liên quan 
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